Trường TH Nguyễn Trãi                     ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ LÔÙP 5 
 Lớp:  5...                                                                       CUOÁI HOÏC KÌ I.    

 Họ và tên: ...................................................             Naêm hoïc : 2021-2022
                                                                    Thời gian: 40’ (không kể thời gian phát đề)

	Điểm
	Nhận xét:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………


LỊCH SỬ

     Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu 1;2;3 và làm bài tập các câu 4;5.
Câu 1: (0.5 điểm)  Đảng Cộng sán Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?
   A. 12-9-1930   
   B. 3-2-1930                             
   C. 19-8-1945
   D. 2-9-1945
 Câu 2: (0.5 điểm) Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập là:
   A . Khẳng định quyền tự do độc lập thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

   B . Xây dựng đất nước ta giàu đẹp.

   C . Làm bạn với các nước trên thế giới.

   D. Các dân tộc được bình đẳng.
Câu 3: (0.5 điểm) Cách mạng tháng Tám (1945) thành công nhưng nước ta đứng trước những khó khăn gì?

   A . Thiên tai, bão lụt.
   B . Dịch bệnh hoành hành.

   C . Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.
   D. Người dân không đoàn kết.
Câu 4: (1.5 điểm) Nối mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B sao cho phù hợp:
                       A                                                                 B


[image: image1]
Câu 5: (2 điểm) Cuối bản Tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu 1;2;3 và làm các bài tập các câu 4;5.
ÑÒA LYÙ
Câu 6: (1 điểm) Nước ta nằm khu vực nào trên thế giới ?

   A .  Đông Nam Á    
   B . Châu Mỹ                          

   C . Châu Âu 
   D. Châu Phi.

Câu 7: (1 điểm) Ở nước ta, gia súc được nuôi nhiều ở: …

   A . Đồng bằng                       
   B . Miền núi                            
   C . Ven biển

   D. Hải đảo.

Câu 8: (1 điểm) Sông ngòi nước ta có đặc điểm :

   A . Chủ yếu chảy theo hướng Bắc-Nam. 
   B . Nước ta có nhiều sông lớn.

   C . Có ít sông và chủ yếu sông nhỏ.

   D. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, có lượng nước thay đổi theo mùa.
Câu 9: (1 điểm) Chọn điền từ ngữ vào chỗ chấm (...) cho phù hợp: (đông đúc, thưa thớt).
   - Dân cư nước ta tập trung  .................................... tại các đồng bằng và ven biển. Vùng núi có dân cư ...........................................
Câu 10: (1 điểm) Hãy nêu các điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MA TRẬN ĐỀ MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5-HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2021 – 2022

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1

Nhận biết
	Mức 2

Thông hiểu
	Mức 3

Vận dụng
	Mức 4

VD sáng tạo
	TỔNG

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	0.5
	
	1,5
	
	
	2.0
	
	
	2.0
	2.0

	
	Câu số
	1
	
	4
	
	
	5
	
	
	1;4
	5

	2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	  1.0
	

	
	Câu số
	
	
	2;3
	
	
	
	
	
	2;3
	

	3. Địa lí tự nhiên Việt Nam
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	2,0
	

	
	Câu số
	6;8
	
	
	
	
	
	
	
	6;8
	

	4. Địa lí dân cư Việt Nam
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0

	
	Câu số
	
	
	
	9
	
	
	
	
	
	9

	5. Địa lí kinh tế Việt Nam
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0
	1,0

	
	Câu số
	
	
	
	
	7
	
	
	10
	7
	10

	Tổng


	Số câu
	3
	
	3
	1
	1
	1
	
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	2.5
	
	2.5
	1,0
	1,0
	2,0
	
	1,0
	6,0
	4,0

	
	Câu số
	1;6;8
	
	2;3;4
	9
	7
	5
	
	10
	1;2;3;4;6;7;8
	5;9;10


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ LỚP 5 CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
	Câu/mức
	Lời giải
	Điểm

	LỊCH SỬ
Câu 1 : M1
Câu 2 : M2

Câu 3:  M2

Câu 4 : M2

Câu 5 : M3
ĐỊA LÍ

Câu 1 : M1
Câu 2 : M1
Câu 3 : M3
Câu 4 : M2
Câu 5 : M4

	Ý- B
Ý- A
Ý- C
Nối đúng tất cả.
- Bác khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập ….. giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
.                                                                    .

Ý A
Ý B
Ý D
- Thứ tự cần điền: đông đúc, thưa thớt.

- Điều kiện để Tp HCM trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước là:

+ Là trung tâm văn hóa, khoa học-kĩ thuật.

+ Giao thông thuận lợi.

+ Dân cư đông đúc, người lao động có trình độ cao.

+ Ở gần vùng có nhiều lương thực, thực phẩm.

+ Đầu tư nước ngoài.
	1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm 

1 điểm 

1 điểm

1 điểm

1 điểm

    1 điểm

    1 điểm

 


.                                                                                              .

Phong trào Đông Du





Phong trào Cần Vương





Cách mạng tháng Tám





Nhằm giúp vua cứu nước.





Tổ chức nhằm đào tạo nhân tài cứu nước.





Nhân dân cả nước vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ.








